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Mã HS 0714

Mô tả hàng hóa Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông
lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago
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0714.10.11 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Sắn: / - - Thái lát
hoặc đã làm thành dạng viên: / - - - Lát đã được làm khô

kg 4,5% 3% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.10.19 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Sắn: / - - Thái lát
hoặc đã làm thành dạng viên: / - - - Loại khác

kg 4,5% 3% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.10.91 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Sắn: / - - Loại
khác: / - - - Đông lạnh

kg 4,5% 3% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.10.99 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Sắn: / - - Loại
khác: / - - - Loại khác

kg 4,5% 3% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.20.10 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Khoai lang: / - -
Đông lạnh

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)
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0714.20.90 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Khoai lang: / - -
Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.30.10 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Củ từ, khoai mỡ,
khoai tím (Dioscorea spp.): / - - Đông lạnh

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.30.90 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Củ từ, khoai mỡ,
khoai tím (Dioscorea spp.): / - - Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.40.10 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Khoai sọ, khoai
môn (Colacasia spp.): / - - Đông lạnh

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.40.90 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Khoai sọ, khoai
môn (Colacasia spp.): / - - Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.50.10 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Khoai sáp, khoai
mùng (Xanthosoma spp.): / - - Đông lạnh

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.50.90 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Khoai sáp, khoai
mùng (Xanthosoma spp.): / - - Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.90.11 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Loại khác: / - - Lõi
cây cọ sago: / - - - Đông lạnh

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.90.19 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Loại khác: / - - Lõi
cây cọ sago: / - - - Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

0714.90.91 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Loại khác: / - -
Loại khác: / - - - Đông lạnh

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)
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0714.90.99 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,
tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago / - Loại khác: / - -
Loại khác: / - - - Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


